
1 TA01 Nguyễn Thành An 08/10/1989 Bình Thuận Nam 12 13 22 20 67 Đạt

2 TA02 Phạm Đình Cang 06/07/1969 Bình Thuận Nam vắng 

3 TA03 Lê Quang Chương 25/10/1991 Bình Thuận Nam 15 14 21 11 61 Đạt

4 TA04 Ngô Khắc Đạt 21/02/1991 Bình Thuận Nam 15 14 22 15 66 Đạt

5 TA05 Bùi Quốc Dũng 21/11/1992 Bình Thuận Nam 12 15 20 14 61 Đạt

6 TA06 Nguyễn Kỳ Duyên 06/09/1993 Bình Thuận Nữ 16 17 24 20 77 Đạt

7 TA07 Bùi Thị Thu Hà 13/11/1979 Bình Thuận Nữ 16 17 21 22 76 Đạt

8 TA08 Nguyễn Thụy Dương Hải 17/11/1979 Bình Thuận Nữ 14 14 21 20 69 Đạt

9 TA09 Phạm Trung Hậu 24/01/1978 Bình Thuận Nam 17 14 20 16 67 Đạt

10 TA10 Hoàng Thị Thu Hiền 30/04/1990 Bình Thuận Nữ 15 18 21 24 78 Đạt

11 TA11 Thái Thị Tuyết Hòa 20/08/1995 Bình Thuận Nữ 18 14 21 24 77 Đạt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH B1 TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 29 tháng 12 năm 2021

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KỲ THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 TƯƠNG ĐƯƠNG

Kỳ thi ngày 26/12/2021

(Ban hành kèm theo quyết định số:  177 /QĐ-TTPTNNL ngày  29  tháng  12  năm 2021

của Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Phan Thiết)

STT SBD Họ và Tên Tổng 

điểm

ĐIỂM THI

Kết quả
Ghi 

chú
Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính
Điểm 

Đọc

Điểm 

Viết

Điểm 

Nói

Điểm 

Nghe



STT SBD Họ và Tên Tổng 

điểm

ĐIỂM THI

Kết quả
Ghi 

chú
Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính
Điểm 

Đọc

Điểm 

Viết

Điểm 

Nói

Điểm 

Nghe

12 TA12 Nguyễn Phúc Hoàn 18/12/1976 Quảng Trị Nam 19 16 24 17 76 Đạt

13 TA13 Nguyễn Thị Hồng Huệ 24/04/1993 Bình Thuận Nữ 16 16 22 17 71 Đạt

14 TA14 Trương Văn Hưng 10/08/1994 Bình Thuận Nam 17 19 24 18 78 Đạt

15 TA15 Nguyễn Duy Khanh 12/05/1991 Bình Thuận Nam 8 19 23 17 67 Đạt

16 TA16 Nguyễn Khiêm 29/07/1981 Bình Thuận Nam 8 15 24 17 64 Đạt

17 TA17 Đỗ Hải Lâm 11/01/1977 Yên Bái Nam 10 19 24 17 70 Đạt

18 TA18 Nguyễn Long 25/06/1980 Bình Thuận Nam 20 25 24 16 85 Đạt

19 TA19 Võ Kế Nhân 09/11/1995 Đồng Nai Nam 16 25 25 16 82 Đạt

20 TA20 Phạm Văn Quang 10/11/1975 Bình Định Nam 12 17 21 18 68 Đạt

21 TA21 Mạc Cự Tần 04/02/1978 Bình Thuận Nam 19 17 23 17 76 Đạt

22 TA22 Nguyễn Thanh Phương Thảo 18/12/1994 Bình Thuận Nữ 18 14 22 12 72 Đạt

23 TA23 Trần Thị Ngọc Thoa 25/10/1992 Bình Thuận Nữ 17 14 15 17 63 Đạt

24 TA24 Huỳnh Tấn Thuận 18/08/1989 Bình Thuận Nam 18 25 25 18 86 Đạt

25 TA25 Phạm Thị Thúy 25/05/1975 Phú Thọ Nữ 20 19 23 7 69 Đạt

26 TA26 Hoàng Thị Thanh Thủy 09/08/1998 Bình Thuận Nữ 18 16 22 13 69 Đạt

27 TA27 Bùi Công Tín 12/02/1985 Bình Thuận Nam 11 17 20 18 66 Đạt
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28 TA28 Khưu Đức Toàn 28/03/1979 Đồng Nai Nam 14 12 22 18 66 Đạt

29 TA29 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10/10/1976 Bình Thuận Nữ 14 13 22 23 72 Đạt

30 TA30 Lâm Thái Đoan Trinh 04/01/1994 Bình Thuận Nữ 19 16 23 21 79 Đạt

31 TA31 Nguyễn Thành Trung 07/07/1982 Bình Thuận Nam 15 17 21 19 72 Đạt

32 TA32 Võ Thành Văn 28/01/1983 Bình Thuận Nam 20 20 19 15 74 Đạt

33 TA33 Nguyễn Thị Phú Yên 30/10/1991 Bình Thuận Nữ 13 14 25 22 74 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 33

Tổng số thí sinh có dự thi: 32

Tổng số thí sinh vắng thi: 1

Tổng số thí sinh thi đạt: 32

Tổng số thí sinh thi hỏng: 1

97.0%

3.0%

Danh sách này có 33 thí sinh.

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:

Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt:


